PHỤ LỤC: HIỆU SUẤT SỬ DỤNG ĐỒNG CHI PHÍ

“Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

	Stt
	Danh mục
	Hiệu suất sử dụng chi phí

	I
	Nuôi cá nước ngọt ( m2)
	

	1
	Nuôi quảng canh cải tiến
	

	2
	Nuôi bán thâm canh
	

	2.1
	Nuôi cá lóc
	1,15

	2.2
	Nuôi cá trê
	1,07

	2.3
	Nuôi cá rô phi
	1,06

	2.4
	Nuôi cá mè, chép, trắm
	1.22

	2.5
	Nuôi các loại cá khác
	1,22

	3
	Nuôi thâm canh
	

	3.1
	Nuôi cá lóc
	1,17

	3.2
	Nuôi cá trê
	1,11

	3.3
	Nuôi cá rô phi
	1,14

	3.4
	Nuôi cá mè, chép, trắm
	1,24

	3.5
	Nuôi các loại cá khác
	1,18

	4
	Nuôi Ba Ba
	1,56

	II
	Nuôi cá nước mặn (Nuôi thâm canh)
	

	
	Nuôi lồng bè (m3)
	

	1.1
	Nuôi cá bớp
	

	1.2
	Nuôi cá chim
	

	1.3
	Nuôi cá mú
	

	1.4
	Nuôi cá chẽm
	

	
	Nuôi trong ao ( m2)
	

	1.5
	Nuôi cá mú
	2,47

	1.6
	Nuôi cá chẽm
	1,39

	III
	Đùng, ao nuôi mặn – lợ ( m2)
	

	1
	Nuôi quảng canh 
	

	1.1
	Tôm
	

	1.2
	Cá các loại, khác…
	

	2
	Nuôi quảng canh cải tiến
	

	2.1
	Tôm
	

	2.2
	Cá các loại, khác…
	

	3
	Nuôi tôm bán thâm canh
	

	3.1
	Tôm Sú
	1,97

	4
	Nuôi tôm thâm canh
	

	4.1
	Tôm thẻ
	1,77

	4.2
	Tôm sú
	1,85

	5
	Nuôi cua biển
	5,00
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